	
	TỔNG HỢP VÀPHÂN TÍCH LỰC
 TỰ LUẬN& TRẮC NGHIỆM
(Tự luận chọn lọc, phân theo logic sư phạm)



Họ và tên…………………………………….…………Trường……………..………….…......
PHẦN I. TỰ LUẬN
Câu 1.  [image: ](KNTT).Một ô tô chịu một lực F1= 400 N hướng về phía trước và một lực F2= 300 N hướng về phía sau. Hỏi hợp lực tác dụng lên ô tô có độ lớn bằng bao nhiêu và hướng về phía nào ?
Đáp số:100 N cùng hướng chuyển động
Câu 2.  (KNTT). Một người nhảy dù có tổng trọng lượng của người và các thiết bị là 1000 N. Khi người đó mở dù ra, dù sẽ kéo lên người đó một lực 2000 N. Vẽ giản đồ vectơ thể hiện các lực tác dụng lên người đó lúc mở dù và tính hợp lực tác dụng lên người đó.
Đáp số:Hợp lực có độ lớn1000 N và ngược hướng chuyển động của người nhảy dù
[image: ]
Câu 3.  (Cánh Diều). Một quả cầu long đang rơi chịu tác dụng của hai lực: trọng lực có độ lớn 0,04 N và lực đẩy của gió có độ lớn 0,03 N. Tính hợp lực (hướng và độ lớn) tác dụng lên quả cầu long khi đang rơi.
Đáp số: 0,05 N hợp với phương thẳng đứng một góc 530

Câu 4.  (Sách BT CD).Một thiết bị cảm biến có trọng lượng 2,5 N được thả xuống dòng nước chảy xiết. Nó không rơi theo phương thẳng đứng, vì dòng nước chảy tác dụng lên thiết bị một lực đẩy 1,5 N sang ngang như hình vẽ. Lực đẩy Ác-si-mét của nước lên thiết bị 0,5 N.
a. Tính độ lớn hợp lực tác dụng lên thiết bị.
b. Thiết bị đó có ở trạng thái cân bằng không?
Đáp số: a) 2,5 N; b) Hợp lực khác không nên thiết bị đó không cân bằng.



Câu 5.  [image: ](Sách GK CTST). Một cậu bé đang kéo thùng hàng trên mặt đất bằng sợi dây theo phương ngang một góc 300. Hãy tìm độ lớn lực kéo thành phần trên theo hai phương vuông góc và song song với mặt đất, biết độ lớn lực kéo của cậu bé tác dụng lên dây là 12 N.

Đáp số:Theo phương vuông góc, lực thành phần có độ lớn 6 N, theo phương song song với mặt đất, lực thành phần có độ lớn N
Câu 6.  [bookmark: _GoBack][image: ](KNTT). Xác định hợp lực của hai tàu kéo trong trường hợp được mô tả như hình. Coi độ lớn lực kéo của hai tàu như nhau, bằng 8 kN (1k N = 1000 N) và góc giữa hai lực kéo là 300
a.Biễu diễn các lực kéo của mỗi tàu và hợp lực tác dụng lên tàu chở hàng và tính độ lớn của hợp lực của hai lực 
kéo.	
b. Nếu góc giữa hai dây cáp bằng 900 thì hợp lực của hai lực kéo có phương chiều và độ lớn như thế nào?
Đáp số:a) Học sinh tự vẽ, độ lớn hợp lực là 15455 N; b) 11314 N
Câu 7.   (
45
0
)(Sách BT CTST).Một người đẩy máy cắt cỏ di chuyển với một lực có độ lớn xem như không đổi bằng 80 N theo phương của giá đẩy như hình. Biết góc tạo bởi giá đẩy và phương ngang là 450. Tìm độ lớn của lực đẩy theo phương ngang và phương thẳng đứng.

Đáp số:Độ lớn hai lực thành phần theo phương ngang và phương thẳng đứng bằng nhau và bằng N
Câu 8.   (
45
0
)Một con nhện đang treo mình dưới một sợi tơ theo phương thẳng đứng thì bị một cơn gió thổi theo phương ngang làm dây treo lệch đi so với phương thẳng đứng một góc 450. Biết trọng lượng của con nhện có độ lớn 0,2 N và con nhện đang ở trạng thái cân bằng. Xác định độ lớn lực mà gió tác dụng lên con nhện và lực căng sợi dây tơ theo hai cách:
a. Sử dụng phép tổng hợp lực.
b. Sử dụng phép phân tích lực.
Đáp số:Học sinh tự biễu diễn vectơ, lực đẩy của gió có độ lớn 0,2 N và lực căng dây có độ lớn 0,28 N.



Câu 9.  [image: ](Sách BT KNTT).Một cái đèn được treo vào hai sợi dây giống nhau như hình vẽ. Biết trọng lực củađèn có độ lớn là 25 N, hai dây làm thành góc 600. Biết lực căng của mỗi sợi dây có độ lớn như nhau, hỏi lực căng của mỗi sợi dây bằng bao nhiêu ?
Đáp số:14,4 N
Câu 10.  Cho hai lực đồng quy có độ lớn lần lượt là 18 N và 24 N. 
a.Tính độ lớn hợp lực nếu hai lực này hợp với nhau một góc 250
b.Tính góc tạo bởi hai lực nếu hợp lực của hai lực này có độ lớn 31 N.
Đáp số:a) 41 N; b) 860
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM
Câu 1.  (Sách BT KNTT).Hai lực có giá đồng quy có độ lớn là 6 N và 8 N và có phương vuông góc với nhau. Hợp lực của hai lực này có độ lớn là
A. 4 N.	B.10 N.	C. 2 N.	D. 48 N.
Câu 2.  Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = 16 N, F2 = 12 N. Cho biết độ lớn của hợp lực là 
20 N. Góc giữa hai lực vectơ lực là
A.300. 	B.450. 	C.600. 	D.900.
Câu 3.  Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = 18 N, F2 = 11 N. Độ lớn hợp lực của chúng có thể là
A.5,9 N.	B.30 N.	C.6,9 N.	D.28 N.
Câu 4.  (Sách BT KNTT).Hai lực khác phương có độ lớn bằng 9 N và 12 N. Hợp lực của hai lực này không thể có độ lớn nào sau đây?
A.2 N.	B. 15 N.	C. 11 N.	D. 21 N.
Câu 5.  Muốn cho một vật (được coi là chất điểm) đứng cân bằng thì
A. nó phải chịu tác dụng của hai lực cùng phương và ngược chiều.
B.hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không.
C. trọng lực tác dụng lên nó phải bằng không.
D. các lực tác dụng lên nó phải cùng phương và cùng độ lớn.
Câu 6.  

Một vật đồng thời chịu tác dụng của ba lực  và . Điều kiện để vật ở trạng thái cân bằng là



A. F1 + F2 + F3 = 0.	B..	C..	D..
Câu 7.  
 (Sách BT KNTT). Một vật chịu tác dụng của một lực  có độ lớn là 20 N. Nếu hai lực thành phần của lực đó vuông góc với nhau có độ lớn lần lượt là F1 = 12 N và F2 thì F2 bằng
A. 8 N.	B.16 N.	C. 32 N.	D. 20 N.
Câu 8.  

(Sách BT KNTT).Hai lực khác phương  và có độ lớn F1 = F2 = 20 N, góc tạo bởi hai lực này là 600. Hợp lực của hai lực này có độ lớn là

A. 14,1 N.	B. N.	C. 17,3 N.	D. 20 N.
Câu 9.  (Sách BT KNTT).Một chất điểm chịu tác dụng của hai lực có độ lớn là 18 N và 24 N. Biết hợp lực của hai lực này có giá trị 30 N, góc tạo bởi hai lực này là
A.900.	B. 300.	C. 450.	D. 600.
Câu 10.  



[image: ](Sách BT KNTT). Một vật (coi là chất điểm) chịu tác dụng của 3 lực , ,  có cùng độ lớn 12 N. Biết góc tạo bởi các lực . Hợp lực của ba lực này có độ lớn là
A. 6,0 N.	B.24,0 N. 	C. 10,4 N.	D. 20,8 N.
Câu 11.  








Gọi  là hợp lực của hai lực  và,  là góc giữa  và. Biết F1 = F2 = N, góc giữa  và  bằng 300. Độ lớn của và  có giá trị lần lượt bằng


A. N và 300.	B. 15 N và 600.	C. N và 600.	D. 15 N và 1200.
Câu 12.  Lực tổng hợp của hai lực tác dụng vào chất điểm có giá trị lớn nhất khi 
A. hai lực thành phần hợp với nhau một góc khác không. 
B. hai lực thành phần vuông góc với nhau. 
C. hai lực thành phần cùng phương, cùng chiều. 
D. hai lực thành phần cùng phương, ngược chiều.
Câu 13.  Một vật đứng yên dưới tác dụng của ba lực 12 N, 16 N, và 20 N. Nếu ngừng tác dụng lực 20 N lên vật thì hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn là 
	A.12 N.	B.16 N.	C.20 N.	D.28 N.


Câu 14.  
Một vật đứng yên đưới tác dụng của ba lực có độ lớn lần lượt là F1 =N, F2 và



 F3 = 4 N. Nếu góc hợp bởi hai vectơ lực  và  là 1200 thì lực có độ lớn nhận giá trị nào dưới đây? 
A. 5 N. 	B. 6,5 N. 	C. 7 N.	D. 8 N. 
Câu 15.  Vật chịu tác dụng của lực có độ lớn là F1 và F2 = 6 N. Biết hai lực hợp với nhau góc 1500 và hợp lực của chúng có giá trị nhỏ nhất. Giá trị của F1 là

A.2 N.	B.N.	C. 3 N.	D. 5 N.
---HẾT---
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